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LỜI NÓI ĐẦU

Kết cấ u  n h à  cao tầ n g  bê tô n g  cốt thép  là một trong những nội 
dung của bộ giáo trinh N h à  cao tầ n g  do Trường Đại học Kiến trúc chỉ 
đạo biên soạn.

Kết cấu chịu lực nhà cao tầng thường bao gồm nhiều hệ kết cấu (hệ 
thanh, hệ sàn cứng, tường cứng, hệ lõi cứng) được liên kết với nhau sao 
cho chúng cùng có khá năng chịu được các tác động tĩnh và động của các 
loại tải trọng như  một hệ liên tục và thống nhát. Bới vậy việc tim  hiểu 
bán chất uề sự  làm  việc của từng hệ chịu lực có ý  nghĩa hàng đầu trong 
thiết k ế  xây dựng nhà cao tầng.

Sách giới thiệu những nguyên tắc cơ bán lựa chọn các giải pháp kết 
càu hợp lý liên quan m ật thiết và đôi khi có ý  nghĩa quyết định đối với 
giải pháp kiến trúc, công nghệ; cung cấp cho bạn đọc cách phân tích, áp 
dụng các giả thiết, sơ đo tính toán, các yêu cầu cấu tạo sao cho phù  hợp 
với thực t ế  làm việc của từng dạng kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép 
đ ổ  tại chỗ hay lắp ghép.

Sách được dùng cho sinh viên ngành Xảy dựng Dân dụng và Công 
nghiệp, đồng thời là tài liệu cho các kỹ sư thiết k ế  các thè loại kết câu bê 
tông cốt thép nhà cao tầng.

Tác giả xin chăn thành cảm ơn các cán bộ giảng dạy trong Bộ môn 
Kết cảu bê tông - gạch đá Trường đại học Kiên trúc Hà Nội, GS. TSKH  
Nguyễn Trâm; PGS. T S  Trần Quốc Dũng đà đóng góp nhiều ý  kiến trong 
quá trình biên soạn.

Chắc chắn sách xuất bản lần này không tránh khỏi thiếu sót, tác giá 
mong nhận được ý  kiên nhận xét của bạn đọc.

Tác giả
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Chương 1

CÁC HỆ KẾT CẤU CHỊU L ự c  NHÀ CAO TANG

1.1. KHÁI NIỆM VỀ CÁC HỆ KẾT CÂU CHỊU L ự c

1.1.1. Đặc đièm  chịu lực nhà cao tầng

Theo định nghĩa cùa ủ y  ban quốc tế  nhà cao tầng thì nhà mà chiều cao 
cùa nó ảnh hướng đến ý đồ và phương pháp thiết kế được gọi là nhà cao 
tầng. Bời vậy nhà nhiều tầng, theo định nghĩa trên còn có thể gọi là nhà 
nhiều tầng đế phân biệt với nhà thông thường ít tầng. Tuy nhiên, định nghĩa 
trên đây cũng chỉ là những quy ước và thay đổi theo điểu kiện kinh tế kỹ 
thuật và xã hội của từng nước. Thí dụ:

Các nước SNG : Nhà ở 10 tầng trở lên, loại nhà khác 7 tầng.

Trung Quốc : Nhà ớ 10 tầng trờ lên. Công trình khác < 24m.

Hoa Kỳ : Nhà trên 7 tầng hoặc cao trên 22 - 25m.

Pháp : Nhà ớ cao trên 50m, loại nhà khác cao trên 28m.

Vương quốc Anh : Nhà có chiều cao từ 24, 3m trở lên.

Nhật Bản : Nhà 11 tầng và cao từ 31m trở lên.

CHLB Đức : Nhà cao trên 22m tính từ mặt nền.

Bỉ : Nhà cao bằng và trẽn 25m kể từ mặt sân ngoài.

Tuy nhiên nhiều nước trên thế giới còn thừa nhận sự phân loại sau đây:

- Nhà cao tầng loại I, từ 9 đến 16 tầng (từ 40 đến 50m),

- Nhà cao tầng loại II từ 17 đến 25 tầng (dưới 80m),

- Nhà cao tầng loại III từ 26 đến 40 tầng (dưới 100m),

- Nhà rất cao trên 40 tầng (trên 100m).

Về phương diện chịu lực, những nhà loại I, II, III đều có thể sử dụng 
chung những giả thiết và sơ đổ tính toán được trình bầy trong các chương
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sau, còn đối với những ngôi nhà rất cao (nhà điểm, nhà tháp,.) còn phái tuân 
thú những tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế và tính toán bổ sung đặc biệt khác.

Để phân biệl với nhà thâp tầng, theo các tiêu chuán, quy phạm thiết kế, 
tính toán kết cấu hiện hành trong nước và một số nước khác (TCVN 2737- 
1995- Tái irọng và tác động TCXD 198- 1997; Tiêu chuẩn thiết kê nhà cao 
táng bẽ tông toàn khối), đối với những ngôi nhà có chiều cao từ 40m trớ lẻn, 
kết cấu chịu lực phái được tính toán cả với thành phần động của tải trọng gió 
và kiểm tra theo tải trọng động đất từ cấp 7 trờ lên (theo thang MSK-64) 
được xem là nhà cao táng.

Tuỳ thuộc vào đặc điểm của các hệ chịu lực và cấp động đất phải tính 
toán, trong một số tiêu chuấn hiện hành nước ngoài còn quy định các chiều 
cao lớn nhất thích hợp cho nhà bê tông cốt thép liền khối (Báng 1-1).

Báng 1-1. Chiều cao lớn nhất thích hợp 
công trình bé tỏng cốt thép toàn khối (m)

Hệ kết cấu
Không cố 

động đất

Cấp động đất thiết kế (MSK-64)

6 7 8 9

Khung 60 60 55 45 25

Khung - Vách - lõi 130 130 120 100 50

Vách - Tường cứng 140 140 120 100 60

Lõi - ống, ống trong ống 180 180 150 120 70

Ghi chú:

- Dộ cao nhà được linh từ mật dất ngoài nhà đến diếm mái công trìnli, không kể  
dộ cao cùa cúc bộ phận nhỏ lên khỏi mái Iiliư bề nước, buồng thang máy;

Dôi với cõng trìnli láp ghép hoặc lắp ghép từng pliần tliì cán xem xét mứt 
clộ dể cliọn chiều cao hợp lý.

1.1.2. Đăc điểm sứ dụng vát liệu

Trong xây dựng nhà cao tầng, việc sử dụng vật liệu cho kết cấu chịu lực 
và kết cấu bao che có những đòi hỏi nhất định.

a) Đăc điểm nổi bạt vè phưcmg diện chịu lực của nhà cao tẩng là các cấu 
kiện đều chịu các tài trọng thẳng đứng và tải trọng ngang lớn. Để đii khá 
năng chịu lực đồng thời đảm bảo tiết diện các kết cấu thanh như cột, dầm,
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các kết cấu bán như sàn. tường có kích thước hợp lý. phù hợp với giái pháp 
kiến trúc mặt bằng và không gian sử dụng, vật liệu dùng trong kết câu nhà 
cao tầng cần có cấp độ bén chịu kéo, nén, cắt cao. Trong kết cấu nhà cao 
táng cần dùng bê tông có cấp cường độ từ B25 đến B60 (lương đương bè 
[ỏng mác 300 đến 800) và cốt thép có giới hạn chảy từ 300 MPa trớ lên.

Trong không ít trường hợp. nhất là đối với các kết cấu lắp ghép cần đến 
tính điên hình cao trong sản xuất hàng loạt tại cõng xướng, chỉ thay đổi sỏ 
hiệu bê tông và cốt thép từ dưới lẽn trên, đế giữ nguyên tiết diện cấu kiện 
như cột và dầm nên việc sử dụng các cấp cường độ khác nhau cho cùng loại 
câu kiện, bộ phận kết cấu là rất thích hợp.

b) Bê tông là vật liệu đàn - dẻo, nên có khá năng phân phôi lại nội lực 
trong cúc kết cấu, sứ dụng rất hiệu quá khi chịu tái trọng lặp lại (động đất, 
gió bão). Bê tông có tính liền khối cao (khi dùng công nghệ đố liền khối) 
giúp cho các bộ phận kết cấu cúa ngôi nhà liên kết lại thành một hệ chịu lưc 
theo các phương tác động của tải trọng. Tuv vậy, bẽ lông có Irọng lượng K.II 
thân lớn nên thường được sứ dụng có hiệu quá cho các ngôi nhà dưới 3li 
tầng. Khi nhà cao trên 30 tầng nhất thiết phái dùng bê tóng có cấp cường độ 
cao, bè tông ứng lực trước hay bè tỏng cốt cứng (với hàm lượng ụ  cốt thép 
cứng không quá 15%) hoặc dùng kết cấu thép hoặc kết cấu thép - bé tông 
liên hợp.

c) Trong nhà cao tầng thường sử dụng các lưới cột rộng kích thước từ 
6x6m  trớ lên nhưng chiều cao tầng điến hình thường không lớn, nên giái 
pháp kết câu sàn phái lựa chọn sao cho các dầm đỡ sàn có chiểu cao tối 
thiếu. Bới vậv bẽ tông ứng lực Irước thường được sứ dụng cho kết câu sàn đổ 
toàn khôi hay láp ghép nhất là hệ sàn phăng không dầm. Ngoài kết cấu chịu 
lực, kết cấu bao che trong nhà cao tầng cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong tống 
khối lượng công trình. Bới vậy cần sử dụng các vật liệu nhẹ, có khối lượng 
riêng nhỏ, tạo điểu kiện giảm đáng kể không những chi đối với tải trọng 
tháng đứng mà còn cả đối với tải trọng ngang do lực quán tính gây ra.

1.1.3. Các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng.

Gíc câu kiện chịu lực chính tạo thành các hệ chịu lực nhà cao tầng bao gồm:

- Câu kiện dạng thanh: cột, dầm, thanh chống, thanh giằng.

- Cấu kiện dạng tấm: Tường (vách đặc hoặc có lỗ cửa), sàn (sàn phẳng, 
sàn sườn, các loại panen đúc sẵn có lỗ hoäc nhiều lớp ...)•
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Trong nhà cao tầng, sàn các tầng, ngoài khả năng chịu uốn do tái trọng 
thắng đứng, còn phải có độ cứng lớn để không bị biến dạng trong mặt phẳng 
khi truyền tải trọng ngang vào cột, vách, lõi nên còn gọi là những sàn cứng 
(tấm cứng).

- Cấu kiện không gian là các vách nhiều cạnh hờ hoặc khép kín, tạo thành 
các hộp bố trí bên trong nhà, được gọi là lõi cứng. Ngoài lõi cứng bèn trong, 
còn có các dãy cột bô' trí theo chu vi nhà vối khoảng cách nhỏ tạo thành một 
hệ khung biến dạng tường vây. Tiết diện các cột ngoài biên có thể đặc hoặc 
rỗng. Khi là những cột rỗng hình hộp vuông hoặc hình tròn sẽ tạo nên hệ kết 
cấu được gọi là ông trong ống. Dạng kết cấu này thường sử dụng trong nhà 
có chiều cao lớn.

Từ các thành phần kết cấu chính nêu trên, tuỳ thuộc vào các giải pháp kiến 
trúc, khi chúng được liên kết với nhau theo những yêu cầu cấu tạo nhất định sẽ 
tạo thành nhiều hệ chịu lực khác nhau theo sơ đổ dưới đâv (hình 1.1).

Tuỳ theo cách tổ hợp các kết cấu chịu lực có thể chia thành 
2 nhóm:

Nhóm thứ nhất, chỉ gồm một loại cấu kiện chịu lực độc lập như khung, 
tường, vách, lõi hộp (ống).

Nhóm thứ hai là các hệ 
chịu lực được tố hợp từ 2 
hoặc3 loại cấu kiện cơ bản trớ 
lên chẳng hạn:

- Kết cấu khung + vách.

- Kết cấu khung + lõi.

- Kết cấu khung + vách + lõi
v.v...

Hình 1.1. Sa đồ tổ hợp 
các hệ cliịu lực nlià cao tầng

Sự phân chia trên chỉ là những quy ước tương ứng với từng giả thiết và mô 
hình tính toán công trình cụ thể, và phụ thuộc vào chiều cao, tỷ lệ giữa 
chiều rộng và chiều dài mặt bằng nhà v .v ... Khi chiều cao tãng lên thì vai trò 
khung cột dầm giám dần đối với tác động của tải trọng ngang. Dám, cột 
khung chủ yếu chịu các loại tải trọng thẳng đứng truyền từ sàn tầng vào. Bới 
vậy trong thực tế, ngay cả các hệ vách, lõi, ống vản luôn kết hợp với hệ
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